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                      Giới thiệu khái quát 
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1 – Image Density Key 

Chọn độ đậm nh¹t 
- Ligther : nhat . 
- Normal : bình thường . 
- Darker : đậm . 
2 – Type of Original key : Chọn loại bản gốc . 
- Letter : loại bản gốc chữ hoặc đường nét . 
- Photo : loại bản gốc hình ảnh. 
3 – Clear Mode/ Recovery key : 
- Clear Mode : xóa các chế độ cài đặt trên màn hình về trạng thái mặc nhiên . 
- Recovery : xóa báo lỗi trên màn hình sau kho lấy giấy kẹt . 
4 – Auto Cycle key : Sau khi làm chế bản , máy sẽ tự động in theo số lượng 
đã được cài đặt trước . 
5 – Proof key : Phím in thử . 
6 – Enlarge / Reduce : Chọn tỷ lệ phóng to và In kết hợp hai  
7 – Combine key : in kết hợp hai bàn gốc 

8 – Image Position key : Dời hình theo chiều dọc . 
9 – Speed Key : chọn tốc độ in, gồm 2 mức tốc độ : 60b và 90b/ phút . 
10 – Number Keys : Các phím số . 
11 – Enter Key (#): Phím nhập dữ liệu cài đặt . 
12 – Clear/ Stop : 
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- Clear : Xóa số lượng bản in . 
- Stop : Ngừng in . 
13 – Print Start Key : Phím in . 

14 –Master Making Key : Phím tạo chế bản . 

 

 

01 – Magnification Indicators : Các đèn về khả năng phóng thu theo khổ 
giấy. 
02 – Machine Indicators : Thông báo vị trí kẹt giấy . 
03 – Error Indicator : Các đèn báo lỗi (hết mực – hết Master – đầy Master 
thải – hở cửa – kẹt giấy – hết giấy) . 
04 – Counter Display : Hiển thị số lượng bản in . 
05 – Speed Indicators : Đèn báo tốc độ in (60 – 90) . 

06 – Image Position Indicators : Đèn báo biên độ dời hình . 

 
§Æt b¶n gèc - §Æt giÊy in - §Æt khay giÊy ra 
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1 / Đặt bản gốc lên bộ phận nạp bản gốc : 
- Vuốt thẳng bản gốc tránh những nếp 
gấp , nhăn . 
- Đặt bản gốc vào khay nạp bản gốc 
(H1)(01 tờ) , đặt ở giữa khay , mặt bản 
gốc cần sao chụp úp xuống , chỉnh thanh 
chặn hông giấy hai bên sát vào mép giấy 
. 
 
2 / Đặt giấy in vào khay giấy in : 
- Hạ cần nâng khay giấy (H2) . 
- Mở chốt khóa (1), kéo 2 miếng chặn hông giấy sao cho vừa đúng khổ giấy 
(H3) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Vỗ tơi giấy , đặt giấy vào khay (tối đa 500 tờ) (H4) . 
- Chỉnh các miếng chặn hông (H5), sau đó nhấn chốt khoá lại , nâng cần 
nâng khay giấy về vị trí cũ (H2) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Thanh chỉnh loại giấy có 2 mức (H6): 
•Standard : Giấy có độ dày bình hường, định lượng : từ 52g/m2 đến81g/m2 
•Thick : Dùng cho loại giấy dày, định lượng : từ 81g/m 2 đến 127g/m2  

- Thanh chỉnh lực ép tách giấy có 5 mức (H7): 
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•Mức 2 : Dùng cho loại giấy Thick . 
•Mức 3 : Dùng cho loại giấy Standard . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 / Chuẩn bị khay ra giấy : 
- Mở ốc chặn khay , chỉnh chiều ngang khay vừa đúng chiều ngang khổ giấy 
, vặn ốc lại (H8) . 
- Tương tự , mở ốc chặn khay , chỉnh chiều dài khay vừa đúng chiều dài khổ 
giấy , vặn ốc lại (H9) . 
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Thùc hiÖn thao t¸c in c¬ b¶n 

 
 

1 / Khởi động máy : 
- Bật công tắc chính bên hông trái của máy sang vị trí “On” , máy sẽ khởi 
động trong khoảng 01 giây (H1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 / Thực hiện thao tác in cơ bản : 
Máy GESTETNER 6123CP là máy in Roneo chế bản kỹ thuật số , vì vậy để 
in một số lượng in nào đó , phải thực hiện hai thao tác :  
-•Thao tác 1 : Tạo chế bản (Master Making) : Bản gốc sẽ được quét ảnh , xử 
lý kỹ thuật số và tạo ảnh lên bản Master . Việc chỉnh đậm nhat , phóng thu 
,... chỉ được thực hiện khi tạo bản Master , sau khi tạo chế bản và tiến hành 
in , các chế độ này không thể thay đổi. 
-•Thao tác 2 : In (Print) : Bản Master sẽ in ảnh lên giấy , vì ảnh đã được tạo 
lên bản Master , nên không cần phải có bản gốc khi thực hiện thao tác in và 
có thể thực hiện việc in ấn được nhiều lần cho đến khi tạo Master khác . 
Bình thường 1 bản Master có thể in được khoảng 2.000 bản in . 
a / Tạo chế bản (Master Making) : 
- Đặt bản gốc lên khay của bộ phận nạp bản gốc (xin xem phần cách đặt bản 
gốc) . 
- Có thể chọn 1 trong 3 mức đậm nhat cho bản “Master” bằng cách nhấn 
phím “Image Density”    (H3) . Đèn      sáng nh¹t, đèn     sáng trung 
bình , đèn     sáng–đậm.  
“Master Making”   (H2) ---> máy sẽ thực hiện chế bản “Master” . 
Bình thường (đèn Auto Cycle sáng) máy sẽ in thử 1 tờ và khi in thì hình ảnh 
khoảng 10 bản in đầu tiên khá nh¹t . 
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b / Thực hiện in (Print) : 
- Sau khi tạo “Master” , tiến hành đặt số lượng bản cần in bằng các phím số 
(H4) , nếu đặt sai , có thể nhấn phím    “Clear/Stop” và sau đó đặt lại --> số 
lượng bản in sẽ hiển thị ở màn hình số (H5) (tối đa 9999 tờ ) --> nhấn       
phím “Proof”  để in thử 1 bản để kiểm tra --> nhấn        phím “Print Start” để 
thực hiện in (H4) . 
- Khi đang thực hiện in, muốn dừng máy --> nhấn phím  “         Clear/Stop” 
--> nhấn phím    “Print Start” để tiếp tục in . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Điều chỉnh tốc độ in bằng phím  “Speed” (H5) , có 2 tốc độ in tương 
ứng với 2 mức ► “Slow” (60tờ/ phútt) và “Fast” ►► (90tờ/phút) . 
- Nếu sử dụng giấy in mỏng ---> nên chọn tốc độ in chậm . 
 
- Có thể thực hiện việc dời hình theo chiều dọc (dời hình qua trái hoặc phải) 
(H6), bằng cách chỉnh phím   “Image Position” hoặc      (H7) , 

vạch đèn hiển thị  sẽ cho biết biên độ dời hình . 
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- Biên độ dời hình ảnh từ +10mm đến -10mm . 
- Sau khi dời hình --> nhấn phím  “Proof” để in thử 01 bản kiểm tra 
trước khi in . 
- Có thể thực hiện việc dời hình ảnh bản 
gốc lên bản in theo chiều ngang (dời hình 
về phía trong hoặc ra ngoài) (H8) . 
- Hạ cần nâng khay , mở khóa hai thanh 
chặn hai biên giấy, dời mâm khay giấy 
vào trong hoặc ra ngoài (H9 & H10). 
- Biên độ dời hình ảnh từ +10mm đến -
10mm . 
- Sau khi dời hình --> nhấn phím “Proof” 
để in thử 01 bản kiểm tra trước khi in . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NHỮNG CHẾ ĐỘ CHẾ BẢN ĐẶC BIỆT 
 

ChiỊu giy ®i 
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Chú ý : Những chế độ này sẽ thực hiện trên Master , vì vậy không thể thay 
đổi khi In , nếu muốn thay đổi , không có cách nào khác ngoài việc phải tạo 
Master khác . 
1 / Chế độ phóng to và thu nhỏ : 
 
 
 
 
 
 
 
- Khả năng phóng to và thu nhỏ của máy : 71% --> 141% . 

- Nhấn phím  “Enlarge/ Reduce” 
nhiều lần (H1) , 04 thang thu nhỏ và 03 
thang phóng to có sẵn sẽ lần lượt hiển thị 
trên các đèn báo.  
- Có thể phối hợp chức năng này với một 
số chức năng khác khi chế bản “Master”  
- Tiến hành chế bản “Master Making” và 
“Print Start” . 
2 / Chọn chế độ loại bản gốc : 
- Có thể chọn 1 trong 2 loại bản •Loại bản 
gốc chỉ có chữ : Letter 
•Loại bản gốc chỉ có hình ảnh : 
- Bình thường máy luôn ở chế độ “Letter”  

Nhấn phím   “Type of (H2) để chọn 
chế độ “Letter” hoặc “Photo” với đèn báo 
sáng tương ứng . 
 
 
 
 
 
 
3 / Chế độ in kết hợp (Combine) : 
- Ở chế độ này , hai bản gốc sẽ được thu nhỏ lại và cùng in kết hợp lên tờ 
giấy in. 
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Nhấn phím  “Combine” (H1) sao cho đèn chức năng này sáng , nhấn 
phím     “Englarge/Reduce” để chọn tỷ lệ thu nhỏ thích hợp . 
- Đặt bản gốc thứ nhất lên khay nạp bản gốc (H2) --> nhấn phím “Master 
Making” --> Sau khi máy quét xong bản gốc thứ nhất , tiếp tục đặt bản gốc 
thứ hai lên khay và nhấn phím “Master Making” một lần nữa . 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Máy sẽ thực hiện quét ảnh bản gốc thứ hai --> Chế bản “Master”. 
- Bằng các phím số (H3) , đặt số lượng in và nhấn “Print Start” . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 / Tự động thực hiện chu trình (Auto Cycle) : 
- Ở chế độ “Auto Cycle” , số lượng bản in đã được nhập vào trước khi thực 
hiện chế bản “Master , sau khi nhấn phím “Master Making”, máy sẽ chế bản 
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“Master” --> thực hiện in theo số lượng nêu trên mà không cần thực hiện 
thao tác nhấn phím “Print Start” . 

- Nhấn phím   “Auto Cycle” để chọn chế độ này . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MỘT SỐ CHỈ BÁO TRÊN BÀN ĐIỀU KHIỂN 
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Sau khi xử lý giấy kẹt , phải nhấn phím  ”Clear Modes/Recovery” để 
xóa báo lỗi. 
   

       +    Kẹt giấy tại bộ phận tự động nạp bản gốc 
 

        +       +  Kẹt giấy tại hệ thống nạp giấy đầu vào  
   

      +   Kẹt giấy tại bộ phận trống in . 
 
 

      + Kẹt giấy tại đầu ra giấy . 
 

        +   Kẹt Master phần xử lý in chế bản Master . 
 

      +   Kẹt Master phần xử lý thải Master . 
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XỬ LÝ TÌNH HUỐNG 
 

XỬ LÝ KẸT GIẤY 
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+ Khi bị kẹt giấy , ký hiệu kẹt giấy sẽ xuất 
hiện và đồng thời đèn sẽ hiển thị báo vị trí 
giấy kẹt (hình bên) . Khi xử lý kẹt giấy, 
không nên tắt máy vì các cài đặt đang sao 
chụp sẽ bị xóa.Nếu hiện tượng kẹt giấy xảy 
ra nhiều lần , vui lòng liên hệ với kỹ 
thuật để được giúp đỡ. 
+ Khi đặt giấy vào khay giấy , tránh dùng 
giấy bị cong vì dễ dẫn đến kẹt giấy . Có thể 
uốn nắn giấy cong theo như hình dưới đây . Giấy sau khi khắc phục mà vẫn 
còn hơi cong , khi đặt vào máy nên để mặt cong của giấy úp xuống . 
 

      §ĩng  Sai 
+ Nếu bản gốc có chữ hoặc hình ảnh sát mép đầu giấy, khi thực hiện in cũng 
rất dễ dẫn đến kẹt giấy. Để khắc phục, trước khi tạo Master nên dùng máy 
photocopy xóa đầu giấy hoặc dời bản gốc sao cho mép đầu giấy phải trắng 
với biên độ tối thiểu a = 5mm . 
+ Sau khi xử lý giấy kẹt , phải nhấn phím Clear Modes/Recovery để phục 

hồi hoạt động (hình trên) . 
 
Báo kẹt giấy tại  
Hạ cần nâng khay giấy xuống , rút giấy kẹt ra khỏi hệ thống nạp giấy . 
Vỗ tơi lại giấy đang có trong khay giấy và nạp lại giấy , đẩy cần nâng khay 
lên . 
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Báo kẹt giấy tại 
Mở cửa trước , dùng tay bật chốt tay nắm (H1) màu xanh lá lên 
và nắm kéo rút khối Drum ra khỏi máy, tay còn lại nắm quai xách 
màu xanh lá ở phía trên (H2) . Lấy giấy đang kẹt trong lòng máy . 
Gắn lại khối Drum vào máy (H3) (đẩy sát đến khi nào nghe tiếng 
Click) , nhấn cài lại chốt khóa khối Drum . 

1     2    3 

 
Báo kẹt giấy tại 
Nếu kẹt giấy tại đầu của khay giấy ra , có thể dùng tay kéo giấy kẹt ra khỏi 
máy (H1) . Nếu giấy bị kẹt quấn quanh Drum , lấy khối Drum ra khỏi máy 
(H2) , kéo giấy đang kẹt ra khỏi khối Drum (H3), gắn khối Drum trở lại máy 
. 
1     2    3 

Báo kẹt Master tại 
- Kẹt Master khi thực hiện chế bản (Master Making) , phần tạo master mới . 
Mở nắp khối Master ở bên phải , phía trên (H1) . Nhấn chốt màu xanh lá để 
mở nắp khối tạo chế bản (H2) , lấy cuộn Master bị kẹt ra khỏi máy . Nếu đầu 
cuộn Master bị nhăn-hỏng , dùng kéo cắt ngang để loại bỏ vùng Master bị 
hỏng . Gắn cuộn Master trở lại giá đỡ (H3) . 
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1     2     3 

Đặt đầu Master ngang đúng vạch mũi tên (H4) . Dùng hai tay đóng nắp khối 
chế bản lại đến khi nào nghe tiếng “Click” (H5) . 
Đóng nắp khối Master lại (H6) . 
 4    5    6 

Nếu Master bị kẹt ở trong lòng máy, rút khối Drum ra (H7) , lấy Master kẹt 
ra khỏi máy (H8). Gắn lại khối Drum (H9) vào máy thật chính xác . 
 7    8    9 

 
Báo kẹt Master tại 
Kẹt Master khi thực hiện chế bản (Master Making) , phần  bỏ Master cũ . 
 1    2    3 
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Lấy hộp Master thải ra khỏi máy (H1) . Lấy Master đang bị kẹt trong máy 
(H2) . Gắn lại hộp Master thải (H3). 
 4    5    6 
Nếu Master khi lột thải bị kẹt quấn xung chung quanh Drum . Rút khối 
Drum ra khỏi máy (H4) , lột bỏ Master đang xung quấn quanh Drum (H5) 
theo chiều mũi tên , gắn lại khối Drum vào máy (H6) . 
 
Báo kẹt bản gốc tại  
Nắm vào chốt, nhấc nắp bộ phận nạp bản gốc lên (H1) , lấy giấy kẹt (H2), 
đậy nắp lại . 
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XỬ LÝ HẾT MỰC  
Mở cửa trước (H1), nhấn chốt khóa ổ mực màu xanh lá bên trái, kéo ổ mực 
ra (H2), nhấc bỏ hộp mực cũ ra ngoài . Mở nắp hộp mực mới (H3). 
 1    2    3 

Gắn hộp mực mới vào ổ mực (H4) , phải chắc chắn rằng khe cổ hộp mực 
phải nằm vào rãnh của ổ mực (H5). Đẩy ổ mực vào đến khi nghe tiếng 
“Click” gài chốt . Đóng cửa trước lại (H6). 
 4    5    6 

 
XỬ LÝ HẾT MASTER  
Mở nắp bên phải , phía trên (H1) . Nhấn chốt màu xanh lá và mở nắp khối 
chế bản (H2) . Nhấc lấy cuộn Master cũ ra khỏi máy . 
Rút (H3) hai miếng nhựa tròn màu xanh lá (giá đỡ trụ lõi Master) ra khỏi 
cuộn Master cũ và gắn vào cuộn Master mới . 
 1    2    3 
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Gắn cuộn Master mới vào giá (H4) . Dùng kéo cắt ngang đầu Master để loại 
bỏ phần Master dính keo và xéo . Đặt đầu Master ngang đúng vạch mũi tên 
(H5) . Dùng hai tay đóng nắp khối chế bản lại đến khi nào nghe tiếng 
“Click” (H6) . Đóng lại nắp khối Master . 
 4    5    6 

 
 
XỬ LÝ ĐẦY MASTER THẢI  
Rút hộp Master thải (H1) (bên trái của máy), đổ bỏ các Master thải bên 
trong. Gắn lại hộp Master thải cho đúng vị trí (H2) . 
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NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI SỬ DỤNG MÁY 
 
1 / Mở một chốt , lật phần nạp bản gốc lên (H1) , lau bụi và các vết dơ trên 
thanh màu trắng (1) và mặt kiếng nhỏ (2) , lau các trục nạp giấy bản gốc . 
 

 
2 / Nhấn hạ cần nâng giấy, dùng khăn ẩm, lau bụi giấy ở bánh xe nạp giấy 
(H2) . 
3 / Rút khối Drum ra khỏi máy , dùng khăn có cồn lau sạch đầu mép của 
khối Drum và trục cao su ép giấy. 
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